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Tìm hiểu về các giai đoạn phát triển KNXH và quá trình giáo dục KNXH cho trẻ mầm non.
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NỘI DUNG BÀI GIẢNG
Mời xem video: Tầm quan trọng của việc giáo dục KNXH 
https://www.youtube.com/watch?v=_5Vbvjy1jAk

1. Các mức độ phát triển KNXH của trẻ mầm non
Theo văn bản chương trình GDMN do Bộ giáo dục – Đào tạo Việt Nam (2021) ban hành và qua các nghiên cứu của các tác giả đã có nghiên cứu về kỹ năng xã hội của trẻ như: Lương Thị Bình, Phan Lan Anh (2007), Lê Bích Ngọc (2013), Đặng Thành Hưng, Trần Thị Tố Oanh (2014) Nguyễn Thị Mỹ Lộc – Đinh Thị Kim Thoa – Phan Thị Thảo Hương (2009), Huỳnh Văn Sơn (2009, Nguyễn Thanh Bình (2007), Diane Tillman (2010), Saide Özbey, Mehlika Köyceğiz (2019) các mức độ và đặc điểm phát triển kĩ năng xã hội của trẻ mẫu giáo được hệ thống lại như sau:

1.1. Trẻ 3 - 4 tuổi
- Kĩ năng nhận thức xã hội: Trẻ 3-4 tuổi có khả năng nhận thức xã hội ở mức độ đơn giản. Trẻ biết quan sát các hiện tượng xã hội tuy nhiên đôi lúc còn chưa hiểu câu hỏi và trả lời câu hỏi còn lúng túng. Cách đánh giá về đổi tượng còn chưa chính xác và chi tiết. Trẻ chỉ nhìn thấy một số dấu hiệu phụ, bề ngoài mà chưa hiểu được bản chất bên trong của đối tượng. Trẻ có khả năng thu thập các thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau tuy nhiên cần có sự hỗ trợ của cô. Khi đánh giá về các hiện tượng xã hội mà trẻ nhìn thấy, trẻ có thể nêu được một vài nhận xét về sự giống và khác nhau của các hiện tượng xã hội cụ thể vừa quan sát được ở mức đơn giản với sự gợi mở của cô. 
- Kĩ năng ứng xử và giao tiếp xã hội: Trong quá trình giao tiếp với người khác trẻ thỉnh thoảng nêu được vấn đề khởi đầu cho cuộc thoại cụ thể, đôi khi biết/tìm được vấn đề/nội dung để chuyển ý/chuyển trạng thái/chuyển chủ đề trong hoàn cảnh giao tiếp cụ thể với người quen biết. Trẻ biết lắng nghe ý kiến của người xung quanh và bước đầu biết chờ đến lượt của mình. Tuy nhiên cách thể hiện quan điểm của bản thân chưa rõ ràng, trẻ bước đầu nói được một vài suy nghĩ, ý kiến của bản thân. Sử dụng được các từ thông dụng, các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm trong cuộc sống hàng ngày tuy nhiên còn đơn điệu. Trong việc bày tỏ xúc cảm còn chưa đa dạng. Trẻ nhận ra cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận qua nét mặt, giọng nói, tranh ảnh. Trẻ biểu lộ cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận ra bên ngoài qua nét mặt. Trẻ nói được điều bé thích, không thích. Bày tỏ được thái độ đồng ý/không đồng ý, đồng tình/không đồng tình, yêu quý/ghét bỏ,… trong một vài tình huống cụ thể, với những người quen thuộc. 
- Kĩ năng thích ứng xã hội: Trẻ 3-4 tuổi có khả năng thích ứng xã hội ở mức độ đơn giản. Khi di chuyển nơi sinh hoạt đến nơi mới, trẻ biết một số quy định ở địa điểm mới, biết thực hiện một số hành vi sinh hoạt cá nhân phù hợp với nơi mới tuy nhiên cần phải có sự hướng dẫn của giáo viên. Trẻ chơi với các bạn trong các trò chơi theo nhóm nhỏ. Trẻ gặp khó khăn khi thiết lập một vài quan hệ xã hội mới phù hợp với sự thay đổi của hoàn cảnh, như làm quen với bạn, kết nhóm, tạo nhóm. Lắng nghe và tiếp nhận các quy định ở nơi mới khi người lớn hướng dẫn, tuy nhiên tuân theo các quy định trên còn thụ động. Quan sát và bắt chước được hành vi của người khác khi thấy ngộ nghĩnh và hứng thú, tuy nhiên do chưa nắm được bản chất các quy tắc nên nhiều khi các hành vi trẻ bắt chước lại là vi phạm các quy tắc xã hội. Biết thay đổi một số hành vi ứng xử nơi công cộng ở môi trường mới. Tuy nhiên khả năng thích ứng còn nhiều hạn chế. Trẻ có thể tham gia chơi một số trò chơi và hoạt động cùng với các bạn, chấp nhận sự phân công của cô giáo và của các bạn. Khả năng giải quyết vấn đề của trẻ còn hạn chế. Trẻ gặp một số khó khăn khi di chuyển đến nơi mới. Trẻ có một số cách thức đơn giản để giải quyết vấn đề và bước đầu biết tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác khi cần, nhưng vẫn khá thụ động.
1.2. Trẻ 4 - 5 tuổi
	- Kĩ năng nhận thức xã hội: Trẻ 4-5 tuổi có khả năng sử dụng các giác quan để quan sát các hiện tượng xã hội cụ thể, quen thuộc đúng đối tượng, đúng yêu cầu. Trẻ hiểu được câu hỏi và biết trả lời câu hỏi tuy nhiên đôi khi còn chưa chính xác. Trẻ nêu được một vài dấu hiệu của đối tượng. Kể lại được, mô tả được một phần cơ bản của sự kiện, đối tượng đã chứng kiến. Trẻ biết vận dụng một số tri thức về đối tượng, sự kiện trong tình huống cụ thể tuy nhiên đôi khi còn lúng túng. Khi đánh giá về các hiện tượng xã hội trẻ có khả năng nhận xét, bình luận được về sự giống và khác nhau giữa các hiện tượng xã hội cụ thể vừa quan sát được. 
- Kĩ năng ứng xử và giao tiếp xã hội: Trong quá trình giao tiếp với người khác, trẻ nêu được một số vấn đề khởi đầu cho cuộc hội thoại cụ thể. Trẻ biết yêu cầu người thân, bạn bè giúp đỡ khi cần, biết/tìm được vấn đề/nội dung để chuyển ý/chuyển trạng thái/chuyển chủ đề trong hoàn cảnh giao tiếp cụ thể với người quen biết. Trẻ biết lắng nghe ý kiến của người khác và chờ đến lượt. Trẻ biết trình bày suy nghĩ, ý kiến của bản thân về một vấn đề nào đó tuy nhiên đôi khi còn lúng túng. Trẻ sử dụng ngôn ngữ và hành động phi ngôn ngữ phù hợp tình huống và hoàn cảnh cụ thể, biết bày tỏ xúc cảm tương đối tốt. Trẻ biết được cảm xúc của bản thân và mọi người xung quanh, hiểu được ý nghĩa những hành vi, cử chỉ của người khác. Trẻ biết thể hiện được thái độ đồng ý/không đồng ý, đồng tình/không đồng tình, yêu quý/ghét bỏ… trong tình huống và hoàn cảnh cụ thể. 
- Kĩ năng thích ứng xã hội: Trẻ 4-5 tuổi có khả năng thích ứng xã hội trong một số hoàn cảnh cụ thể. Khi đến một nơi mới, trẻ biết quan sát và nêu được một số quy định chung trong sinh hoạt và biết ứng xử phù hợp với quy định chung ở nơi mới chuyển đến. Trẻ bước đầu biết thiết lập các mối quan hệ mới như làm quen với bạn, kết nhóm. Ngoài ra trẻ biết thiết lập các mối quan hệ xã hội mới phù hợp với sự thay đổi của hoàn cảnh, biết thay đổi các hành vi ứng xử phù hợp với bối cảnh mới, chấp nhận một vài sự khác biệt, biến đổi trong hoàn cảnh mới. Trẻ bước đầu biết kiểm soát cảm xúc trong hoàn cảnh mới. Khi tổ chức và tham gia hoạt động, trẻ biết cùng bạn thoả thuận luật chơi, nhiệm vụ chơi, vai chơi. Trẻ bước đầu biết tìm kiếm địa điểm chơi, dự kiến nội dung chơi. Trẻ biết phối hợp và chơi hợp tác với các bạn. Khả năng giải quyết vấn đề của trẻ tương đối linh hoạt. Khi đến nơi mới, trẻ nhận/nêu được vấn đề/khó khăn, đưa ra phương thức giải quyết vấn đề phù hợp đôi lúc cần có sự hỗ trợ, gợi ý của người lớn. Trẻ có hành vi và lời nói phù hợp khi giải quyết vấn đề.
1.3. Trẻ 5-6 tuổi
	- Kĩ năng nhận thức xã hội: Trẻ 5-6 tuổi có khả năng quan sát các hiện tượng xã hội tốt. Trẻ sử dụng được các giác quan, phân tích, lựa chọn được các dấu hiệu bản chất của sự vật, đối tượng quan sát. Trẻ trả lời đúng câu hỏi và biết so sánh hiện tượng này với hiện tượng khác. Trẻ có khả năng đánh giá chung về đối tượng, phán đoán được diễn biến tiếp theo của các hành vi, của các sự kiện. Trẻ biết vận dụng được kết quả quan sát vào tình huống và hoàn cảnh cụ thể. Trẻ biết cách giải quyết, xử lý một tình huống xã hội tương tự bằng hành vi và lời nói phù hợp. Khi đánh giá các hiện tượng xã hội trẻ nhận xét, bình luận, đánh giá được sự giống và khác nhau, bản chất của các hiện tượng xã hội cụ thể. Nêu được nguyên nhân, hậu quả của sự việc đó.
- Kĩ năng ứng xử và giao tiếp xã hội: Trong quá trình giao tiếp với người khác, khác, trẻ nêu được các vấn đề để khởi đầu cuộc thoại cụ thể; xác định rõ mục tiêu giao tiếp, biết yêu cầu người khác giúp đỡ khi cần, biết tìm được cách để chuyển trạng thái/chuyển chủ đề theo mục tiêu dự định trong hoàn cảnh giao tiếp cụ thể. Trẻ lắng nghe chăm chú và chờ đến lượt mình nói. Trẻ có thể nói được suy nghĩ của bản thân và biết bảo vệ suy nghĩ của bản thân. Trình bày được ý kiến, nhận định của mình với người khác. Trẻ sử dụng ngôn ngữ và hành động phi ngôn ngữ khi giao tiếp với mọi người xung quanh. Trẻ có thể hỏi lại hoặc đề nghị giải thích, đề nghị nhắc lại khi chưa hiểu. Việc bày tỏ xúc cảm của trẻ với mọi người xung quanh rất đa dạng. Trẻ biết được cảm xúc của bản thân và mọi người xung quanh. Trẻ hiểu những điều làm cho người khác cảm thấy vui vẻ, buồn, giận dữ hoặc sợ hãi, những điều làm người khác cảm thấy ngạc nhiên hoặc bối rối. Trẻ có thể hiểu những điều có làm người khác nghĩ hoặc cảm thấy khác với bản thân. Thể hiện được thái độ đồng ý/không đồng ý, đồng tình/không đồng tình, yêu quý/ghét bỏ,… đúng lúc, đúng người, đúng việc.
- Kĩ năng thích ứng xã hội: Trẻ 5-6 tuổi có khả năng thích ứng xã hội. Khi đến một nơi mới, trẻ nêu được các quy định chung ở nơi sinh hoạt mới, thực hiện quy định chung, biết tìm kiếm sự hỗ trợ/giúp đỡ từ bạn bè/giáo viên/cộng đồng khi gặp khó khăn ở nơi mới. Trẻ biết thiết lập nhiều mối quan hệ xã hội mới phù hợp với sự thay đổi của hoàn cảnh, trẻ có khả năng thiết lập các mối quan hệ như làm quen, kết bạn, tạo nhóm, như chủ động mời bạn chơi cùng mình, chơi hợp tác với bạn. Trẻ biết thay đổi các hành vi ứng xử phù hợp với bối cảnh mới, chấp nhận những khác biệt/với sự thay đổi/những biến động trong hoàn cảnh xã hội mới, hỏi người khác về những việc không nên làm để điều chỉnh bản thân, có khả năng kiểm soát cảm xúc trong hoàn cảnh mới. Khi tổ chức và tham gia các hoạt động, trẻ biết cùng bạn thảo luận luật chơi, nhiệm vụ chơi, vai chơi, trẻ cùng bạn tìm kiếm địa điểm chơi và dự kiến nội dung chơi. Bước đầu biết điều chỉnh trò chơi, vai chơi phù hợp với nhóm chơi. Biết đánh giá bạn chơi, kết quả chơi. Khả năng giải quyết vấn đề của trẻ tương đối linh hoạt. Trẻ nhận/nêu được vấn đề/khó khăn trong quá trình thích ứng với nơi mới, biết lựa chọn và thực hiện cách giải quyết khó khăn khi gặp khó khăn. Trẻ chủ động trao đổi/hỏi/yêu cầu hỗ trợ của người khác để tìm phương án, nguồn lực giải quyết vấn đề, hành vi, lời nói phù hợp trong khi giải quyết vấn đề. 
2. Các giai đoạn phát triển KNXH và quá trình giáo dục KNXH cho trẻ mẫu giáo
Các tác giả đã có nghiên cứu về kỹ năng xã hội của trẻ như: Lương Thị Bình, Phan Lan Anh (2007), Lê Bích Ngọc (2013), Đặng Thành Hưng, Trần Thị Tố Oanh (2014), Saide Özbey, Mehlika Köyceğiz (2019) đã phân tích về các các giai đoạn phát triển KNXH và quá trình giáo dục KNXH cho trẻ mẫu giáo.
Để hình thành kĩ năng về bất cứ một hành động nào đó, con người cần luyện tập theo qui trình. Các nhà nghiên cứu về vấn đề này có những cách phân chia giai đoạn hình thành kĩ năng khác nhau: 
+ K.K Platônốp và G.G. Golubev đưa ra 5 giai đoạn hình thành kĩ năng và cũng là năm mức độ hình thành kĩ năng:
· Giai đoạn một hay còn gọi là giai đoạn kĩ năng sơ đẳng: Con người ý thức được mục đích hành động và tìm kiếm cách hành động dựa trên vốn hiểu biết và kĩ xảo sinh hoạt đời thường. Hành động được thực hiện bằng cách thử và sai.
· Giai đoạn hai: Biết cách làm nhưng không đầy đủ, nghĩa là có hiểu biết về phương thức hành động, sử dụng được các kĩ xảo đã có nhưng không phải là kĩ xảo chuyên biệt dành cho hành động này.
· Giai đoạn ba: Có kĩ năng chung nhưng còn riêng lẻ.
· Giai đoạn bốn: Có kĩ năng phát triển cao, sử dụng sáng tạo vốn hiểu biết, ý thức được không chỉ mục đích hành động mà cả động cơ lựa chọn cách thức đạt mục đích.
· Giai đoạn năm: Sử dụng sáng tạo các kĩ năng khác nhau.
Hai tác giả này đã không đề cập đến vai trò của mẫu hành động hay sự hướng dẫn của người có kiến thức, kĩ năng cao hơn mình mà đánh giá cao vai trò của tri thức và các kĩ xảo đã có. 
+ Cùng quan điểm này còn có A.V. Pêtrôpxki và X.I. Kixêgôf. Họ cho rằng có hai loại kĩ năng. Đó là kĩ năng ban đầu và kĩ năng bậc cao. Kĩ năng ban đầu là kĩ năng đơn giản được hình thành trên cơ sở tri thức và kinh nghiệm về hành động. Kĩ năng bậc cao là kĩ năng dựa trên các kiến thức và vốn kinh nghiệm, một số kĩ xảo cho trước. 
+ Nguyễn Phụ Thông Thái cho rằng, kĩ năng là hành động, là mức độ lĩnh hội hoạt động. Sự hình thành kĩ năng trải qua các giai đoạn như sau: 
· Giai đoạn 1: Có tri thức về hành động (mục đích, cách thực hiện, các điều kiện hành động) và những kinh nghiệm cần thiết. 
· Giai đoạn 2: Vận dụng tri thức, kinh nghiệm vào hành động và hực hiện hành động có kết quả.
+ Trần Quốc Thành nêu ra 3 giai đoạn hình thành kĩ năng:
· Giai đoạn 1: Giai đoạn nhận thức đầy đủ về mục đích, cách thức và điều kiện hành động.
· Giai đoạn 2: Giai đoạn quan sát mẫu và làm thử theo mẫu.
· Giai đoạn 3: Giai đoạn luyện tập để tiến hành các hành động theo đúng yêu cầu nhằm đạt mục đích đề ra.
Trên cơ sở các cách phân chia trên, theo chúng tôi, để hình thành kĩ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo cần trải qua các giai đoạn sau: 
Giai đoạn 1: Trẻ phải có kiến thức về hành động: mục đích, đối tượng, cách thức, điều kiện hành động. Ở giai đoạn này, GV cần định hướng giáo dục KNXH cho trẻ hướng vào các chuẩn mực xã hội thông qua các mẫu kĩ năng đúng của mọi người xung quanh trẻ. 
Giai đoạn 2: Có sự hướng dẫn (gợi ý, làm mẫu) của người có kiến thức, kĩ năng cao hơn. Trẻ tích cực tham gia học hỏi, quan sát, làm thử và vận dụng KNXH trong cuộc sống hàng ngày ở mọi thời điểm, mọi tình huống khác nhau. 
Giai đoạn 3: Trẻ vận dụng kiến thức, kinh nghiệm và các kĩ năng đã có vào thực hành luyện tập để hình thành kĩ năng và sử dụng kĩ năng một cách linh hoạt trong những điều kiện khác nhau. GV cần chuyển nội dung giáo dục KNXH thành yêu cầu của nếp sống hàng ngày nhằm giúp trẻ có những thói quen tốt trong cuộc sống hàng ngày. Cần làm cho nội dung giáo dục KNXH thành yêu cầu trong các mối quan hệ hàng ngày của trẻ và là một yêu cầu để đánh giá trẻ sau mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi giai đoạn. 
Trẻ cần được học các kĩ năng này ngay từ nhỏ để rèn luyện tính tự lập cũng như tự tin vào bản thân thì sau này trẻ có thể tự đối mặt với những khó khăn và thách thức của cuộc sống. Để có các kĩ năng xã hội cần thiết, trẻ phải có cơ hội trải nghiệm thực tế, phải được rèn luyện thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày với sự hỗ trợ của gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội. Tùy theo kinh nghiêm, khả năng, sức khỏe, cá tính của từng trẻ mà quá trình này có thể có sự thay đổi trình tự cho phù hợp.
3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển kĩ năng xã hội ở trẻ mẫu giáo
Lương Thị Bình, Phan Lan Anh (2007), Lê Bích Ngọc (2013), Đặng Thành Hưng, Trần Thị Tố Oanh (2014), Saide Özbey, Mehlika Köyceğiz (2019) đã có nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển KNXH của trẻ MG như sau: 
3.1. Yếu tố bẩm sinh, di truyền
Di truyền là sự truyền lại của thế hệ trước cho thế hệ sau những đặc tính của mình. Bẩm sinh là những đặc tính của cá thể có ngay từ khi mới sinh và tồn tại tương đối ổn định trong suốt cuộc đời của cá thể đó. Yếu tố di truyền và bẩm sinh không quy định trực tiếp sự phát triển KNXH của mỗi đứa trẻ mà gián tiếp thông qua hoạt động cá nhân, tạo ra tiềm năng cho sự phát triển, góp phần quy định chiều hướng, tốc độ, hiệu quả và mức độ các hoạt động của cá nhân, qua đó ảnh hưởng tới sự phát triển tâm lí nói chung, KNXH của của mỗi trẻ nói riêng.
- Yếu tố bẩm sinh, di truyển ảnh hưởng tới tốc độ và mức độ hình thành và phát triển KNXH.
Yếu tố di truyền biểu hiện trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp tới cơ chế hoạt động của hệ thần kinh, hệ nội tiết và các chức năng sinh lí khác như khí chất, xúc cảm và một số nét tính cách… Trong quá trình trẻ tiếp xúc với cuộc sống cung quanh, một số yếu tố tâm lí chịu sự tác động của di truyền và bẩm sinh mạnh hơn so với các yếu tố khác. Chẳng hạn, trẻ có khả năng quan sát, khả năng ngôn ngữ khác nhau thì tốc độ xử lý thông tin và phản hồi với tín hiệu ngôn ngữ và phi ngôn ngữ trong bối cảnh giao tiếp khác nhau. Từ đó, tốc độ và mức độ tiếp nhận, xử lý, ứng xử trong các tình huống xã hội của trẻ khác biệt nhau. 
 - Yếu tố bẩm sinh, di truyển ảnh hưởng đến sự tương đồng là khác biệt về cá nhân trong quá trình hình thành và phát triển KNXH.
Các ưu thế nổi trội về cấu trúc thần kinh, hệ nội tiết và cấu trúc cơ thể tạo tiền đề sinh lí thần kinh thuận lợi để hình thành và phát triển năng khiếu hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau (hội họa, âm nhạc, văn học, toán, kĩ thuật, thể thao, vận động, ngôn ngữ, giao tiếp…). Các yếu tố bẩm sinh không thuận lợi (sự chậm phát triển của hệ thần kinh, các khuyết tật bẩm sinh…), thậm chí, sự phát triển không bình thường của cơ thể (thể trạng yếu, quá thấp hoặc quá cao…). thường gây khó khăn, làm suy giảm hiệu quả hoạt động của cá nhân, dẫn đến mặc cảm tự ti và các yếu tố tâm lí khác. 
- Yếu tố di truyền và bẩm sinh tác động đến hoạt động của cá nhân trong các môi trường hoạt động của cá nhân đó. Mỗi cá nhân được thừa hưởng từ thế hệ trước một bộ gen riêng, không giống ai. Các gen này góp phần tạo ra một phổ hành động riêng của mỗi cá nhân trong môi trường dùng cho nhiều người. Ví dụ trong cùng một môi trường, cùng chịu tác động bởi một hành động, các cá nhân khác nhau sẽ có những hành vi ứng xử/những phản ứng khác nhau, cách giải quyết vấn đề khác nhau, kết quả đem lại khác nhau, dẫn đến sự phát triển khác nhau về các KNXH. 
3.2. Môi trường xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển KNXH của trẻ mẫu giáo
Môi trường xã hội gồm mối quan hệ giữa con người với con người (con người ở đây với tư cách là cá thể, cá nhân và nhân cách nghĩa là quan hệ giữa con người với con người, con người với cộng đồng, cộng đồng với cộng đồng). Môi trường xã hội là môi trường mà con người là nhân tố trung tâm, tham gia và chi phối môi trường. Môi trường xã hội bao gồm: môi trường gia đình, nhà trường và cộng đồng xung quanh trẻ. 
a. Môi trường gia đình
- Trình độ, nhận thức của cha mẹ/người nuôi dưỡng về việc chăm sóc, giáo dục trẻ nói chung và về việc giáo dục KNXH cho trẻ nói riêng
Nhận thức của của các cha mẹ/người nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ về tầm quan trọng của giáo dục KNXH và sự hiểu biết về việc giáo dục KNXH cho trẻ mẫu giáo có ảnh hưởng nhiều đến mức độ biểu hiện KNXH của trẻ. Nếu các bậc phụ huynh là những người trực tiếp chăm sóc trẻ có hiểu biết và coi trọng việc giáo dục kĩ năng xã hội cho trẻ, coi đây là việc làm một cách tự giác, thường xuyên, hàng ngày, trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh thì KNXH của trẻ sẽ ngày càng phát triển và bền vững đồng thời việc phối hợp với nhà trường trong giáo dục kĩ năng xã hội cho trẻ sẽ gặp nhiều thuận lợi hơn và ngược lại.
 - Quy mô gia đình và truyền thống, văn hóa, quy đinh/nề nếp của gia đình: Gia đình truyền thống, gia đình hạt nhân
Gia đình truyền thống được coi là đại gia đình mà các thành viên liên kết với nhau bằng chuỗi quan hệ huyết thống. Trong gia đình này có thể cùng chung sống từ 3 thế hệ trở lên: ông bà - cha mẹ - con cái mà người ta quen gọi là "tam, tứ, ngũ đại đồng đường". 
Gia đình truyền thống có các ưu điểm như có sự gắn bó cao về tình cảm theo huyết thống, bảo lưu được các truyền thống văn hóa, tập tục, nghi lễ, phát huy tốt các gia phong, gia lễ, gia đạo. Các thành viên trong gia đình có điều kiện giúp đỡ nhau về vật chất và tinh thần, chăm sóc người già và giáo dưỡng thế hệ trẻ. Đó là những giá trị rất căn bản của văn hóa gia đình mà chúng ta cần kế thừa và phát huy. Tuy nhiên, nhược điểm của loại gia đình này là ở chỗ trong khi giữ gìn các truyền thống tốt đẹp thì cũng bảo trì luôn cả những tập tục, tập quán lạc hậu, lỗi thời. Bên cạnh đó, sự khác biệt về tuổi tác, lối sống, thói quen cũng đưa đến một hệ quả khó tránh khỏi là mâu thuẫn giữa các thế hệ: giữa ông bà - các cháu, giữa mẹ chồng - nàng dâu… 
Bên cạnh kiểu gia đình truyền thống từng giữ vai trò chủ đạo trước đây gia đình Việt Nam ngày nay phần lớn là gia đình hạt nhân trong đó chỉ có một cặp vợ chồng (bố mẹ) và con cái mà họ sinh ra. Hầu hết các gia đình trí thức, viên chức nhà nước, công nhân công nghiệp, gia đình quân đội, công an đều là gia đình hạt nhân. Xu hướng hạt nhân hóa gia đình ở Việt Nam đang có chiều hướng gia tăng vì nhiều ưu điểm và lợi thế của nó. 
Trước hết gia đình hạt nhân tồn tại như một đơn vị độc lập, gọn nhẹ, linh hoạt và có khả năng thích ứng nhanh với các biến đổi xã hội. Gia đình hạt nhân có sự độc lập về quan hệ kinh tế. Kiểu gia đình này tạo cho mỗi thành viên trong gia đình khoảng không gian tự do tương đối lớn để phát triển tự do cá nhân. Tính cá nhân được đề cao. Trong xã hội hiện đại, mức độ độc lập cá nhân được coi là một yếu tố biểu hiện chất lượng cuộc sống gia đình. Tính độc lập cá nhân được gia đình tạo điều kiện nuôi dưỡng, phát triển sẽ tạo ra phong cách sống, tính cách, năng lực sáng tạo riêng khiến cho mỗi người đều có bản sắc. Theo đó, việc giáo dục KNXH cho trẻ sẽ có những ảnh hưởng nhất định.
 - Sự tương tác của các thành viên trong gia đình với trẻ
Gia đình là một trong các yếu tố có tác động mạnh mẽ nhất đến trẻ. Trẻ mẫu giáo có thời gian sống, giao tiếp với các thành viên trong gia đình nhiều hơn với trường mầm non và xã hội.
Gia đình tạo ra khung chung cho các quan hệ và sự phát triển tâm lý của mỗi thành viên. Mối quan hệ giữa cha mẹ - con cái, giữa các anh chị em ruột thịt tạo ra các kiểu quan hệ, cách cư xử của trẻ đối với mỗi thành viên trong gia đình và xã hội. Trong gia đình trẻ học được ngôn ngữ, các kĩ năng sống, các giá trị văn hóa và đạo đức. Đặc biệt, trẻ học được các hành vi ứng xử của mọi thành viên trong gia đình phù hợp với hoàn cảnh, tình huống. Từ đó tạo cho trẻ có được những kinh nghiệm về cách ứng xử với người thân và mọi người xung quanh phù hợp với chuẩn mực của xã hội. 
Bầu không khí gia đình hòa thuận, ấm áp, nhẹ nhàng, có những hành vi ứng xử phù hợp, phân tích cho trẻ hiểu đúng - sai, điều nên làm và không nên làm, động viên, khuyến khích những hành vi tích cực của trẻ kịp thời sẽ tạo ra những hành vi ứng xử tương ứng. Chẳng hạn khi những yêu cầu của cha mẹ được đưa ra trong bầu không khí ấm áp và thân thiện thì trẻ sẽ tỏ ra thiện chí và có những hành vi ứng xử phù hợp như vâng lời, làm theo mệnh lệnh của người lớn một cách vui vẻ, còn ngược lại nếu đó là mệnh lệnh kèm với sự trừng phạt roi vọt thì trẻ thường tỏ ra khó bảo và có hành vi bướng bỉnh, cách xử sự của trẻ cũng tỏ ra khó chịu. Hay những gia đình thường xảy ra xung đột thường xuyên giữa cha mẹ, gia đình ly hôn, ly thân thường có ảnh hưởng tiêu cực tạo ra những đứa trẻ khó bảo, ngỗ ngược, chống đối người lớn. Nếu dạy dỗ trẻ có sự thống nhất giữa các thành viên trong gia đình cũng như với giáo viên sẽ đem lại hiệu quả thiết thực trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ.
b. Môi trường giáo dục nhà trường
 - Trình độ, nhận thức, năng lực của GV, CBQL
Năng lực, nhận thức của đội ngũ CBQL, GV là yếu tố giữ vai trò quyết định trong việc giáo dục KNXH cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi. GVMN là người làm việc trực tiếp với trẻ, nếu CBQL, GVMN là những người có năng lực, có tâm huyết, yêu nghề, mến trẻ, nhiệt tình trong trau dồi kiến thức, xác định đúng mục tiêu, lập kế hoạch, sử dụng các phương pháp, biện pháp phù hợp trong giáo dục trẻ thì sẽ mang lại hiệu quả. 
 - Quá trình tổ chức hướng dẫn các kĩ năng xã hội cho trẻ của giáo viên
	Giáo viên có ảnh hưởng lớn đến việc giáo dục KNXH cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi. Bởi vì, trong quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục, giáo viên đóng vai trò là người tổ chức, hướng dẫn trẻ theo mục đích đã đề ra. Giáo viên không chỉ cần nắm vững nội dung Chương trình mà còn cần phải biết sử dụng phương pháp, biện pháp phù hợp với tình huống và hoàn cảnh cụ thể, dẫn dắt trẻ tiếp cận kiến thức, kĩ năng theo mục đích giáo dục. Một yêu cầu không thể thiếu, đó là giáo viên cần phải có kĩ năng sư phạm. Kĩ năng sư phạm giúp giáo viên có phương pháp truyền thụ tốt, linh hoạt trong việc phối hợp các phương pháp, phương tiện tổ chức hoạt động, đồng thời nắm bắt được tâm lý trẻ để tổ chức một cách có hiệu quả. 
 Kiến thức chuyên môn vững kết hợp với kĩ năng sư phạm tốt giúp giáo viên mầm non chủ động, linh hoạt trong quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục KNXH cho trẻ.
 - Môi trường giáo dục
+ Môi trường vật chất: cơ sở vật chất, chương trình giáo dục, tài liệu, học liệu, hoạt động giáo dục.
Điều kiện cơ sở vật chất luôn gắn liền và được coi là hệ quả của yếu tố chính sách giáo dục đối với trẻ mẫu giáo. Theo đó, khi có điều kiện cơ sở vật chất phù hợp bao gồm cả trong và ngoài lớp học, đảm bảo đủ và đúng theo các tiêu chuẩn quy định và phù hợp với đặc điểm văn hóa của trẻ sẽ là điều kiện, nền tảng để giáo dục kĩ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo đạt hiệu quả cao nhất.
Để KNXH của trẻ được luyện tập thường xuyên, đúng đắn thì ngoài việc đảm bảo môi trường vật chất đầy đủ, phù hợp thì cần phải chú ý cả về môi trường tinh thần.
+ Môi trường tinh thần (Thái độ, tương tác của các thành viên trong trường, lớp: Mối quan hệ của GV với trẻ; Mối quan hệ giữa trẻ với các bạn trong lớp và những người xung quanh).
GV phải thật sự yêu thương, tôn trọng và có trách nhiệm đối với mọi trẻ; coi trọng việc giáo dục kĩ năng xã hội cho trẻ, coi đây là việc làm một cách tự giác, thường xuyên, hàng ngày, trong những hoàn cảnh có thể.
Môi trường vui vẻ, tôn trong, thoải mái, đầy cảm xúc, tràn ngập tình yêu thương và sự giúp đỡ, sẻ chia của mọi người (Giữa GV với GV; GV với trẻ và giữa trẻ với nhau) sẽ giúp trẻ dễ dàng học được cách chia sẻ, quan tâm và hợp tác với bạn bè và mọi người xung quanh. Trong môi trường đó trẻ sẽ cảm thấy được yêu thương, được quan tâm, được âu yếm, vỗ về và được tôn trọng, tin tưởng. Giáo viên và những người chăm sóc trẻ luôn là tấm gương cho trẻ noi theo đồng thời GV cần chú ý thực hiện đa dạng các hình thức trong việc động viên, khích lệ tạo nhiều cơ hội để trẻ trải nghiệm và luyện tập các KNXH.
- Sự phối hợp giữa GV với gia đình trong việc giáo dục KNXH cho trẻ
Sự phối kết hợp giữa gia đình và nhà trường đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục KXNH cho trẻ. Giáo viên chủ động đưa ra kế hoạch trong đó có những nội dung cụ thể về sự tham gia của phụ huynh sẽ khiến phụ huynh tham gia vào các hoạt động và đưa ra những phản hồi, góp ý, nhận xét để việc giáo dục của giáo viên có hiệu quả. Mặt khác những hướng dẫn của GV sẽ giúp phụ huynh chủ động trong việc giáo dục KNXH cho trẻ ở gia đình. Như vậy công tác giáo dục KNXH cho trẻ muốn hiệu quả cần có sự phối kết hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa gia đình và nhà trường thì mới đem hiệu quả như mong muốn. 
c. Môi trường cộng đồng
- Kinh tế, xã hội của địa phương/vùng miền
Kinh tế, xã hội của địa phương ảnh hưởng đến việc giáo dục KNXH cho trẻ mẫu giáo. Khi có được các chính sách phát triển kinh tế xã hội phù hợp sẽ kéo theo các điều kiện, kinh tế xã hội địa phương ổn định và phát triển thì các cấp Ủy, Đảng, các ban ngành của địa phương sẽ có sự quan tâm, chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân hơn. Theo đó, việc truyền thông đến cộng đồng cùng với các cơ sở giáo dục mầm non cùng quan tâm đến chăm sóc – giáo dục trẻ được tốt hơn. 
 - Văn hóa cộng đồng, địa phương: truyền thống văn hóa, thiết chế cộng đồng…
Văn hóa cộng đồng, địa phương: Là nơi chứ đựng những nét văn hóa nổi bật thông qua những quy định, quy tắc được thể hiện qua cuộc sống gần gũi với trẻ; Là nơi trẻ có cơ hội tương tác với người thân, bạn bè, cộng đồng… thuộc các nhóm người, từ đó trẻ học được cách ứng xử với nhiều người khác nhau trong các mối quan hệ nhất định.
Môi trường xã hội và cộng đồng địa phương ảnh hưởng đến sự phát triển của KNXH của trẻ. Trẻ có thể tham gia vào các hoạt động cộng đồng (ví dụ, ngày lễ, ngày hội, tết trung thu…), và vui chơi tại các sân chơi, công viên, cửa hàng và các cơ sở dịch vụ địa phương như nhà trẻ, trường học, trung tâm y tế và thư viện. Nếu ở trong cộng đồng xã hội đó trẻ được tham gia vào nhiều hoạt động tập thể, trẻ sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện KNXH của mình. 
Mỗi một cộng đồng có đặc trưng văn hóa và truyền thống văn hóa riêng ảnh hưởng rất lớn đến KNXH của trẻ. Trẻ chịu ảnh hưởng bởi nền văn hóa đó, từ đó trẻ sẽ học tập, tiếp thu những truyền thống văn hóa và sẽ biểu hiện ra bên ngoài các KNXH của bản thân trẻ.
-  Sự tương tác giữa các thành viên trong cộng đồng với trẻ 
 Cộng đồng làng xóm gần gũi là nơi tốt nhất để hình thành sự tự tin, phát triển những tiềm năng, sự sáng tạo của bản thân đứa trẻ trong giải quyết vấn đề, cải thiện môi trường học tập, môi trường xã hội. Như vậy, việc giáo dục KNXH cho trẻ mẫu giáo trong trường MN giúp trẻ học được cách ứng xử phù hợp, trẻ sẽ mạnh dạn hơn, tự tin hơn khi được giao tiếp với nhiều nhóm người, nhiều tình huống gần gũi xung quanh mình.
 Mối quan hệ gần gũi, tôn trọng, cởi mở, tin tưởng và có sự hỗ trợ trong hoạt động giáo dục giữa GV và trẻ, GV với gia đình, xã hội và cộng đồng là điều kiện thuận lợi giúp cũng cố và phát triển KNXH tốt nhất cho trẻ. 
 	Tóm lại, có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển KNXH của trẻ mẫu giáo, trong đó bản thân trẻ là yếu tố có tính chất quyết định, thì còn chịu nhiều ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau (Môi trường gia đình, Môi trường giáo dục nhà trường, Môi trường xã hội, cộng đồng). Việc biết phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu của các yếu tố này sẽ giúp cho sự hình thành và phát triển KNXH của trẻ mẫu giáo đạt hiệu quả cao nhất.
MỜI XEM VIDEO: VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KNXH CHO TRẺ MẪU GIÁO
https://www.youtube.com/watch?v=RorOq6iMQLs


· Bài tập cuối buổi học: 
Trình bày được các giai đoạn phát triển KNXH của trẻ MG (3-6 tuổi)


